
THEME 8 ENERGY

WEEK 5 FROM 20/04/2020 TO 25/04/2020

PHẦN GHI VÀO TẬP BÀI HỌC

LESSON 1

I. NEW WORDS

1. Renewable energy
2. Non-renewable energy
3. Solar power
4. Wind power
5. Nuclear power
6. Oil
7. Coal
8. Natural gas
9. Hydropower
10. Source
11. Get from
12. Percentage
13. Per cent (%)

(n. phrase)
(n. phrase)
(n. phrase) 
(n. phrase) 
(n. phrase) 
(n) 
(n) 
(n. phrase) 
(n) 
(n) 
(v. phrase) 
(n)

Năng lượng tái tạo
Năng lượng không tái tạo
Năng lượng mặt trời
Năng lượng gió
Năng lượng hạt nhân
Dầu (mỏ)
Than đá
Khí thiên nhiên
Thủy năng
Nguồn
Nhận được từ
Phần trăm
%

II. USEFUL LANGUAGE
1. How much energy does River Town get from oil?
 It gets 20% of its energy from oil.
2. Is oil renewable?
 No, it isn’t

LESSON 2

I. NEW WORDS

1. Power plant
2. Wind turbine
3. Solar panel
4. Dangerous
5. Eco-friendly
6. Advantage
7. Disadvantage
8. Create

(n. phrase)
(n. phrase)
(n. phrase)
(adj)
(adj)
(n)
(n)
(v)

Nhà máy điện
Tuabin gió
Tấm pin mặt trời
Nguy hiểm
Thân thiện với môi trường
Lợi ích
Bất lợi
Tạo ra



II. USEFUL LANGUAGE
Can you tell me about nuclear power?
Nuclear power is cheap to use and it’s clean.
Nuclear power is clean but it can be dangerous.

III. GRAMMAR
1. COMPOUND SENTENCE: CÂU GHÉP
- Câu ghép được  cấu tạo bởi 2 hay nhiều mệnh đề các mệnh đề này được nối 

với nhau bởi các liên từ (and, but…)
- “and” (và): dùng để thêm thông tin.
- “but” (nhưng): dùng để thêm thông tin mâu thuẫn với thông tin ở mệnh đề 

trước.
It’s clean and it’s eco-friendly. 

 clean và eco-friendly cùng nói về điểm thuận lợi
They’re expensive to buy but they produce lots of energy.

 expensive là bất lợi và produce lots of energy là thuận lợi.
2. adj + to V

Eg: Nuclear power is cheap to use.

LESSON 4

I. NEW WORDS

1. replace
2. green school
3. LED  light
4. Save
5. Turn off
6. Turn on
7. Power

(v)

(v)
(v)
(v)
(n)

Thay thế
Trường học xanh
Đèn LED
Tiết kiệm
Tắt
Mở
Năng lượng

II. USEFUL LANGUAGE
1. How could our school save energy?
 It could use wind turbines to power televisions.
2. I agree. How could students save energy?
 We could turn off the computers after class.



 Note:  could + V (có thể làm gì…=> đưa ra đề nghị về các giải pháp giúp tiết kiệm 
năng lượng)


